
Thuế thuốc lá thương mại: Ảnh hưởng 
đến mức sử dụng và tính công bằng

Giá sản phẩm thuốc lá càng cao thì càng ít người dùng, càng 
ít thanh thiếu niên bắt đầu hút và càng nhiều người bỏ thuốc

Giá sản phẩm tác động đặc biệt mạnh 
đến thanh thiếu niên và thanh niên. 

Qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, thuế đã 
được chứng minh là công cụ quan trọng để 
giảm việc sử dụng các sản phẩm nicotine 
và thuốc lá vừa có hại vừa gây nghiện.

Nhà sản xuất và nhà bán lẻ thường bù lại 
một phần khoản thuế tăng thêm bằng 
phiếu giảm giá, chiết khấu và khuyến 
mãi, làm giảm mức giá cuối cùng người 
tiêu dùng phải trả.

washingtonbreathes.org

Thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ công bằng hơn nếu một phần đáng kể nguồn thu được dành 
cho việc phòng ngừa và cai thuốc lá thương mại
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Năm 2025, Washington thu khoảng $284 triệu từ thuế thuốc lá. Hiện nay, các khoản thu này được nộp vào Quỹ tổng 
hợp chứ không dành riêng cho công tác phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá thương mại, hỗ trợ cai thuốc lá hoặc điều trị 
các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Áp dụng mức thuế tương đương cho mọi sản phẩm thuốc lá và nicotine sẽ giúp giảm 
mức sử dụng
• ngăn thanh thiếu niên dùng bất kỳ loại sản phẩm nicotine hay thuốc lá nào một cách hiệu quả hơn
• khuyến khích mọi người bỏ hẳn thay vì chuyển sang sản phẩm rẻ hơn

Từ trước đến nay, Washington chưa có mức thuế thuốc lá/nicotine tương đương (hoặc đồng đều) giữa 
các loại sản phẩm.
Trước năm 2026, Washington tính thuế sản phẩm vape theo thể tích, chứ không theo mức tương đương với 
các sản phẩm nicotine và thuốc lá khác. Từ tháng 1 năm 2026, các sản phẩm vape và các sản phẩm nicotine 
khác chịu thuế ở mức 95% giá bán, trong khi thuế suất đối với thuốc lá điếu khác với mức này.

Tỷ lệ hút 
thuốc ở thanh 

thiếu niên
giảm 6-7%

+
Tỷ lệ hút

thuốc ở người 
trưởng thành

giảm 3-5%

G
iá

 th
uố

c 
lá

 đ
iệ

n 
tử

 
tă

ng
 5

0 
xu

Tỷ lệ dùng 
thuốc lá 
điện tử 
ở thanh 

thiếu niên
giảm 4,7%

Washington Breathes là liên minh của các tổ chức và cá nhân trên toàn tiểu bang, hoạt động với mục tiêu loại bỏ những 
tác hại do sử dụng thuốc lá thương mại gây ra. 

“Việc tăng giá thuốc lá điếu sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nữa nếu phần thuế thu thêm được dành riêng cho 
các chương trình kiểm soát thuốc lá và các chương trình y tế khác phục vụ những nhóm dân cư có địa vị 
kinh tế xã hội (Socioeconomic Status, SES) thấp hơn, đặc biệt là các biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá lâu dài 
nhằm tiếp cận những người có thể không bỏ thuốc khi giá tăng hoặc những người có nguy cơ hút thuốc trở lại.” 
- Báo cáo năm 2024 của Tổng Y sĩ Hoa Kỳ 
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Mức thuế hiện tại của Washington
Mức thuế tại 

các bang lân cận (2025)

Thuế thuốc lá điếu
Revised Code of 

Washington 
RCW) 82.24

15,125 xu/điếu
= $3,025/bao 

OR: $3,33/bao
CA: $2,87/bao
ID: $0,57/bao

Thuế sản phẩm vape
RCW 82.25.010

Từ tháng 1 năm 2026, chịu thuế 95% giá sản phẩm.
----------------------------------------------
Trong giai đoạn 2019-2026, đa số sản phẩm vape chịu thuế 
27 xu/mL. Dung dịch vape dùng cho thiết bị dạng mở có 
dung tích trên 5 mL chịu thuế 9 xu/mL

OR: 65% giá bán sỉ
CA: 54,27% giá vốn bán buôn + 
12,5% giá bán lẻ
ID: không đánh thuế

Xì gà và Xì gà nhỏ
RCW 82.26.020

95% giá xì gà, tối đa 65 xu/điếu.
Xì gà nhỏ chịu thuế như thuốc lá điếu.

OR: 65% giá bán sỉ
CA: 54,27% giá bán sỉ; xì gà 
nhỏ tính như thuốc lá điếu
ID: 40% giá bán sỉ

Thuốc lá ngậm ẩm
RCW 82.26.020

đối với hộp từ 1,2 oz trở xuống: $2,526 hoặc 20 lần 83,5% 
thuế thuốc lá điếu, lấy mức nào cao hơn

OR: $1,86/ounce
CA: 54,27% giá bán sỉ
ID: 40% giá bán sỉ

Các sản phẩm
thuốc lá khác

RCW 82.26.020

95% giá sản phẩm;
riêng các sản phẩm thuốc lá giảm nguy cơ chịu mức 
thuế thấp hơn

OR: 65% giá bán sỉ
CA: 54,27% giá bán sỉ
ID: 40% giá bán sỉ

Thuế liên bang: Thuốc lá điếu chịu thêm $1,01/bao. Xì gà cỡ lớn chịu thuế 52,75% giá bán của nhà sản xuất, tối đa 40,26 xu/điếu. 
Thuốc lá tẩu chịu thuế $2,83/pound và thuốc lá tự cuốn chịu thuế $24,78/pound.

Tờ thông tin này do Nhóm Công tác Chính sách của liên minh soạn thảo và đã được Ủy ban Lãnh đạo phê duyệt.

Các bộ lạc ở Washington là những quốc gia có chủ quyền và duy trì quan hệ cấp chính phủ với chính quyền Tiểu bang 
Washington.
• Có 27 trong số 29 bộ lạc được liên bang công nhận đã ký thỏa thuận thuế với Tiểu bang Washington về việc thu thuế 

thuốc lá điếu đối với các giao dịch bán cho người không phải là thành viên của bộ lạc trên đất thuộc bộ lạc. Các bộ 
lạc có quyền miễn thuế này cho thành viên của mình.

• Trong vòng 3 năm, mức thuế thuốc lá điếu áp dụng cho người không thuộc bộ lạc phải bằng 100% mức thuế thuốc 
lá điếu của Tiểu bang Washington, cộng với thuế bán hàng cấp tiểu bang và địa phương. Trong giai đoạn chuyển tiếp 
để tăng dần mức thuế, thuế của bộ lạc phải đạt ít nhất 80% mức thuế của tiểu bang. Thỏa thuận với Yakama Nation 
có thời gian chuyển tiếp dài hơn. 

• Một số bộ lạc cũng đánh thuế sản phẩm vape và đã ký thỏa thuận với tiểu bang.
• Các thỏa thuận thuế về thuốc lá điếu và sản phẩm vape của bộ lạc Puyallup quy định chia 30% nguồn thu cho

tiểu bang.

THỎA THUẬN THUẾ VỚI CÁC BỘ LẠC

THUẾ THUỐC LÁ HIỆN TẠI CỦA BANG WASHINGTON VÀ LỊCH SỬ
Thuế sản phẩm vape được ban hành năm 2019, với 
nguồn thu chia đều 50/50 cho Quỹ Andy Hill CARE và 
các dịch vụ y tế công cộng nền tảng.

Từ năm 2026, sản phẩm vape chịu thuế theo mức áp 
dụng cho Các sản phẩm thuốc lá khác, và nguồn thu 
sẽ được nộp vào Quỹ tổng hợp.
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Thuế thuốc lá điếu và Các sản phẩm thuốc lá khác được 
điều chỉnh tăng lần gần nhất vào năm 2010. (Cao thứ 12 tại 
Hoa Kỳ đối với thuốc lá điếu tính đến tháng 1 năm 2026). 
• Nguồn thu được nộp vào Quỹ tổng hợp.
• Trong giai đoạn 1993-2009, một phần nguồn thu được 

chi cho chăm sóc sức khỏe.
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